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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; 
Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 
Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện đồng thời cho nhiều người sử dụng đất; 
Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ; 
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc lập bản đồ và quản lý đất đai; 
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 367/TTr-STNMT ngày 21 tháng 7 năm 2008 về việc ban hành Bộ đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, gồm: 
1. Đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ.

2. Đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 2. Bộ Đơn giá này được áp dụng để lập dự toán cho các sản phẩm đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính chính quy; đo đạc, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính; đo đạc bổ sung bất động sản trên đất; đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính; cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; làm căn cứ giao dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đối với các công trình đặc thù, cần lập đơn giá riêng thì chủ đầu tư công trình phải lập đơn giá và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng và quản lý thực hiện Bộ đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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i phi thiet i 100 thita iz | tssasd]  |sas2] | a2
1 [May e |cal 1] 1sonoo[ 2500 saoo] ase| asea] sar| 53] ass] 35316] 78] 2059
2 |Mayinphun Ao |cai 1]103.000.0005.000] 20.000] 00| 20| aor| 200] 00| 206 a0t 206
3 [ piu hoanhierds |cail 1] 15.000000[5.000] 3000] 113 3420 137] 10 es| w9 197] 500
3 [bien K 3000 3451 1035304143 124.20049,57] 1487 10]50.58] 178740
Chi phi thict i 01 thita 1267 1537 2.056) 2467
v |15 16 15000
Chi phi thiet i 100 thita 126734 | 1saerd] | 2esnd] | 2466
[ Mayviamnpe|cal 1] 1300000 [2500| Ssoo| 47| 25508 53] aszas| 72| 3sass] 853 a0
2 |Mayinphun Ao |cai] 1 [103.000.000[5.000] 20.000] 00| 200] aor| 200] 00| 206 a0t 206
3 [ picu mwanhierds |cai 1] 15.000000 [5.000] 3000] 110 3300] 133 3990 18| 5340 2] 6z
4 [pien K 200 32.21] 990304025 120750[53,86] 161.550]ss,66] 193.9%0
chi ot thia 1581 1.5%)
12 110000
i 3100 thia 18144 | 159560]
1 MaysiunnpeJca 1] 1soooo[2s00] ssoo] 547] 20538] 650] 35.100)
2 |Mayinphun Ao |cail 1103.000.0005.000] 20.000] 01| 00| w10 2000
3 [ picu moanhierds|cail 1] 15.000000 5.0 3000 137 s110] 13| s590)
4 [pien K 3000 4143 120290 [s9.21| 147800

(Xem tiép Cong bdo s6 56va 57)
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

[image: image1.png]THUYET MINH SO LIEU
(Tiép theo Cing bdo 56 54 + 55)

2. Thuy&t minh s& lidu cho bing don gis LB:
Bang LB.1

CHI PHI LAO DPONG

TRICH PO THUA PAT
Don vi tinh: déng

Dan | Dt 100w’ | Dudi 00m' | DuGiS00m’ | Dudi Lown | Dudi 3000w | Dui 10000
: Lonia v :!h B\ DM | gy (DMic| gy (M| gy [PMic| gy, (DM i,

LOKT [LpKT| LK) oK™ Lok LK
1 2 N R RN N e R e R e e e e
1 |t nong thon, lam nghiep| Thita |3 KTVo| 75.081| 2450486 | 25| se3.108 | 3| 75720] 375 | sascer| 5|12 751689323
2 {pitdo i Thira |3 KTv6| 75.081| 3 [675729 | 4,25 | 957288 | 4.5 1035|565 17268 7.5 [1689328 11,25 253308







[image: image2.jpg]CHI PHI LAO DPONG
PO PAC, CHINH LY BAN TRICH LUC BAN b0 PIA CHINH

Pugc tinh biing 70% mic “Trich do thita dat”
Don vj tinh: déng

p ] s [ s[e] 2 [s] o [w[mw[e] v Juls [w]n
Dt nong thon, lam nahicp Thira 135140 168.932 22719 253398 337,865 500797
Bt ds thi Thi| 20719 257,185 300078 w178 506,797 760,195

CHI PHI LAO PONG PO PAC, TAI SAN GAN LIEN VO1 BAT LA NHA
VA CAC CONG TRINH XAY DUNG KHAC

Duge tinh biing 70% mitc “Trich do thita dgt™ R
Don vi tinh: déng

2 sl s [ s el 2 [ s o [w[ w el s [uls s n
D nong then, lam nahicp Thira 315340 sonime | |4730m0 591267 s3] [Lisasy
Dt do thi Thia 7010 oo | | 709510 soosio|  [Liasy| | 1manw

CHI PHI LAO PONG
PO PAC TAISAN KHA C GAN LIEN VOI PAT NHUNG KHONG PHAT LA NHA,
CAC CONG TRINH XAY DUNG KHAC TREN PAT

Pugc tinh biing 30% mic “Trich do thita dat” Pon vi tinh: déng

2 IR ERE 7 [ s o Jw] o Je] s Ju]sJiw][n

Dt none then, L nahiep Thira 135140 168.932 200719 |os3398 865 500797

Datdo Thita 22719 27,185 304078 381787 500797 760,195





[image: image3.jpg]CHI PHI DUNG CU
TRICH PO THUA PAT

Bing1B.2

Pon vj tinh: déng

56 T.Tién DuGi 300 m* DuGi 1.000 m* Dudi 3.000m*
1| Lowi dit PVE| M) ess | mnen | Hesw | Toen | Hess | Tén | Hpss| Tmén | Hps | Tmen
i 2 s 4 s | e | 7 | s | 9 | aow | | nmenn| 15 | weens
1 | Bt none then, Tam nghicp| Thita| 1774 | 1,25 228 15 2060 | 1875 3326 25| 443 | 375 6653
2 |Pit do thi Thita | 2322 | 14167 3.290 15 3.483 |1,88333 4373 25 5.805 315 8708
CHI PHI DUNG CU
PO PAC, CHINH LY BAN TRICH LUC BAN b0 PIA CHINH
Pugc tinh biing 30% mic “Trich do thita dat”

Pon vj tinh: déng
] B s s s 3 7 5 5 I NN
1 | Ddt nong thon, lam nghiep| Thira | 532 665 798 998 1331 1.9
2 [patds i Thia| 697 957 Loss 1312 1742 2612





[image: image4.jpg]CHI PHI DUNG CU PO PAC TAI SAN GANLIEN VO1 BAT
LA NHA VA CAC CONG TRINH XAY DUNG KHAC

Pugc tinh biing 70% mic “Trich do thita dat”
Don vi tinh: déng

2 3 4 s o 7 [l 9 10 n 12 13 14

Dt nong thon, lam nehicp| Thia| 1242 1553 1863 2328 S0 4057

i do i Thia| 1625 2303 2438 3061 4081 6.09

CHI PHI DUNG CU
PO PAC TAISAN KHA C GAN LIEN VOI PAT NHUNG KHONG PHAI LA NHA,
CAC CONG TRINH XAY DUNG KHAC TREN AT

Pugc tinh biing 30% mic “Trich do thita dat”
Don vi tinh: déng

2 3 4 s o 7 8 9 10 n 12 13 14

Dt nong thon, lam nehicp| Thia| 532 005 708 908 [ 1.99

Ptds i Thia| 607 987 Loss 1312 1742 2612







[image: image5.jpg]Béng [B.2.1

CHI PHI DUNG CU DO VE BAN 0 BIA CHINH

CHO CONG TAC PO VE CHITIET

Don vj tinl

) Dmimicamge | pvr | bonga 1‘.‘" "":":"" Wc“ i "5‘:&"

! 3 4 5 | e=ai5426) 7 8=6°7

1 | Aorét BHLD ci | soom| 18 107 2916 3115
2 | Aom bat Cii 25.000 18 53 2916 1558
3 | Bat ci | 3000 | 18 7176 4985
4 | Gityeaoes Boi | 1500 | 12 ® 7776 373
5 | Ma cing ci | asom| 12 El 7776 373
6 | QuindoBHLD Bo | soo0| 9 214 7776 16615
7 | Tisai pai | 1000| 6 6 776 4985
8 | Bidong nha ci | 1000| 12 » 7776 2492
9 | Den pin cii | aso| 12 % 1,94 %
10 | Bit xaay don ci | 2000 24 2 194 2l
11| Bit ké thing ci | 2000 24 » 389 125
12 | Compa vong tron nhd. ci | 2000 24 E 097 31
13 | Compa kép ci | 1350 | 24 P 097 2
14| Hom sft dyng i ligu cii | eno | 48 « 11,66 s6l
15 | Gng dung bin 4 ci | 10000 24 16 11,66 187
16 | Nilon goi i liéu Tim 2500 9 il 1,94 2
17 | Tii dung i ligu ci | asom| 12 “® 11,66 s61
18 | Eke Bo | 2som0| 24 0 194 n
19 | Thide dods cii | roo00| 24 16 778 125
20 | Thde 3 canh (T§ 1¢) cii | 1s000| 24 24 778 187
21 | Thée bet nhya 60cm cai 6000 | 24 10 194 19
22 | Thrée cudn vii Som ci | soo0| 4 481 389 1870
23 | Thde thép 30m cii | 00000 2 3846 194 7462
24 | Thide thép cudn 2m ci | 00m0| 6 6 097 &





[image: image6.jpg]AR T VT | Dongia | T | Kbtiuhao T 1¢ /500
™ han Tea Miie Tién
1 2 3 4 5 | 6=w5+26) 7 8617
25 | Ky higu bin 4 Quyén| 15000 48 12 194 n
26 | Quy pham Quyén| 15000 | 48 1) 194 23
27 | Kepsit [ 2,000 6 13 11,66 149
28 | My tinh cdm tay ci | 200000 24 B 194 o
29 | Nilon che mdy Sm Tim | 25.000 9 107 194 207
30 | O che miy ci | 120000 24 192 11.66 2242
31 | Dén dién 100W Bd 5000 30 6 389 25
3 | Apké Cai | 200000 | 60 1282 020 256
3 | Nhigt ké ci | 30000 60 19 020 4
34 | Pin kho Cii 5000 24 8 9012 s
35 | Déng b bifo thitc ci | 3000| 36 n 097 3
36 | Pién Kw 3,000 3.000 320 9.600
A | Dung ey chinh 65.952
B | Dung cu nho, phu (10%

dung cy chinh) =
C | Téng dung cu (A+B) .54
a_ | He 6 quy d8i mite khd khan 11T 1
b | Dung eu cho I thita - Mite kho khin 11l () .54
¢ | 16 quy i mie kho khan IV 13
d | Dung cu cho I thita - Mitc kho khan TV (©) 94311





[image: image7.jpg]Bing1.B.2.2

CHI PHI DUNG CU PO VE BAN DG PIA CHINH

CHO CONG TAC VE BAN GOC THEO CONG NGHE, SO
Bon vi tinh: dong
T VT | Don gia Kiiftihgo Zilp 1/
™ han Taa Mic
i P 3 3 5 |emee |7
1 | Aorét BHLD Cii 50.000 18 107 3,98 425
2 | Bals Cii 30.000 18 o4 10,61 680
3 [Glyeocs o | 10| = 1061 s10
4 | Quin 40 BHLD. Bo 50.000 9 214 10,61 2261
5 | Ttsi Doi 10.000 6 64 10,61 680
6 | Bidong ahwa ci | tom| n B 1061 0
7 | Hom sit aung i ligu ci | 60| 48 5 398 191
8 | Ong dung bin ad Cii 10000 | 24 16 398 o4
9 | i dwng i lew ci | | n = 398 101
10| Thrte bet i 60cm ci | o] 24 10 050 s
11 | K higu bin 83 Quyén 15.000 48 12 0,66 8
12 | Quy pham Quyén| 15000 48 2 0,66 [
13 | My tinh cdm tay cii | 200000 24 31 0,07 2
14 | Bong dién 100W Bo. 5.000 9 21 133 2
15 | Déng 1 bito e ca | wm0] 36 B 05 i
16 | On dp (chung) 10A Ci | 850000 | 60 545 033 180
17 | Luu dién 600w Cii 700.000 60 449 1,33 597
18 | Cupt my tnh ca | sowo| 4 56 066 smt
19 | My inlarer A4 i | oo | 12| 30 031 994
20 | Ddu ghi CD 0,4Kw Cii 500.000 72 267 0,01 3
21 [ bien kv | 300 00 20 | 6o
A | Dung o chinn 1aomt
Dung cu nhé. phy (106
B i s
C | Téng dung cu (A+B) 16145
a | Hé s quy ddi mic kho khin 111 1
b | Dung u cho 1 thita - Mifc kho khan Il (C*a) 16.145
¢ | H s5 quy d8i mie khé khiin IV
d | Dung cu cho 1 thita - Mc ko khan 1V (7o) 21795







[image: image8.jpg]Tdng DC trich do thifa dit nong thon dudi 100nr': (72.547 + 16.145) x 0,02 = 1.774

Tdng DC trich do thifa ddt 46 thi duoi 100

(94311 +21.795) x 0,02 = 2.322
* H¢ 50 tinh ting cho cdc thita

(t§ 58 gitta mifc lao dong cila thia Khdc ndy v6i e lao dong ciia thita dit dudi 100m?)

HE S0 tinh ting cho ciic thifa

Logi dit Dui Duii Duii Dudi Dudi
300m | s00m 1000 m? 3000m | 10000 m’
Diit nong thon, lim nghicp 125 15 1875 25 375

it do 1416667 15 1883333333 25 315







[image: image9.jpg]CHI PHI VAT LIEU
TRICH PO THUA PAT

Bing LB.3

Don vj tinh: déng

56 T.Tién DuGi 300 m* Dudi 500 m* DuGi 1.000 m* Dudi 3.000m* DuGi 10.000 m*
1| Loai ait PVE| M) ess | men | Hesw | Toen | Hess | Tén | Hess| Tmén | Hps | Tmen
i B s 4 s | e | 7 | s | 9 | aow | u |nmen| 15 |wees
1 | Bt none thon, lam nghicp| Thita | 31495 | 1,25 | 39369 | 15| 4723 [ 1875 | 59053 25| 78738 | 375 | 118.106
2 [bat do i Thia| 31495 | 1107 [ asers | 15| e [1ssn | sodie| 25| 7sss| 35| nsaee
CHI PHI VAT LIEU
PO PAC, CHINH LY BAN TRICH LUC BAN b0 PIA CHINH
Pugc tinh biing 50% mic “Trich do thita dat”

Don vj tinh: déng
] B s 4 s 3 7 5 5 I NN
1| Bt nong than, Tam nghiep| Thita | 15748 19,685 23,62 2057 39360 59,053
2 |Pitdo thi Thita | 15748 22309 23.622 29658 39.369 59.053





[image: image10.jpg]CHI PHI VAT LIEU PO PAC TAI SAN GAN LIEN VOI PAT
LA NHA VA CAC CONG TRINH XAY DUNG KHAC

Pugc tinh biing 80% mic “Trich do thita dat”
Don vi tinh: déng

2 s s o 7 s o 0 n ] e [
Dt nong thon, lam nehicp| Thiia| 25,196 31495 .79 w202 9% ass
D do i Thia| 25196 35,694 .19 41453 299 s

CHI PHI VAT LIEU
PO PAC TAISAN KHA C GAN LIEN VOI PAT NHUNG KHONG PHAI LA NHA,
CAC CONG TRINH XAY DUNG KHAC TREN DAT

Pugc tinh biing 50% mic “Trich do thita dat”
Don vi tinh: déng

2 3 4 s o 7 8 9 10 n 12 13 14

Dt nong thon, lam nehicp| Thia | 15748 19685 02 257 3309 50,089

Datds Thita | 15748 22309 262 2,658 39369 59.053







[image: image11.jpg]Bing 1.B.3.1

CHIPHI VAT LIEU DO VE BAN PO DIA CHINH

CHO CONG TAC PO VE CHI TIET

Pon vj tinh: déng

= Danh mye dyng ey bVT Don gié Rielen
™ Mife Tién
1 2 3 4 5 6=4*5
1| Bin 66 dia hinh TS 20000 | 007 1.400
2 | Bin 88 DGHC 364/CT T 25.000 | 007 1750
3 | Bing téng hop thanh qui ™S 500 2 1000
4 | Bing tinhtodn TS 500 ! 500
5 | Bang dinh logi vita Cugn 5000 | 0 1.250
6 | Badong 58 i 1.500 15 2250
7 | Bién bin bin giao thnh qui B3 s00 | o 90
8 | Ngoi biit v ky thut Cii 20.000 ! 20,000
9 | Coc g8 demx30cm + dinh 3em cii 10.000 30 300000
10 [ P CD Cii 5000 | 007 350
11| Ghi chi diém toa b cn Bo 10.000 04 4000
12 | Ghi chi diém o cao e By 10.000 04 4000
13 | Gify can Mét 3500 05 1.750
14 | Diamt Mét 50.000 07 35,000
15 | Gidy g6i hang T 1.000 06 600
16 | Mye miy Tugp 1000 | 007 70
17 | Pin den Boi 3000 | 014 420
18 | 56 do cic loai Quyén 4,000 3 12,000
19 | 58 ghi chép Quyén 2000 | 007 280
20 toa o diém ca Bo 10.000 05 5.000
21 | S5 liéu 46 cao diém ci Ba 10.000 05 5.000
22 | Pinh st 10,15¢m va dgm cii 500 “ 20,000
23 | sondo Ke 2.000 | 005 1350
3 :ifnf‘;?o:ﬁke hign trng do dgc DC 5 000 o o
Vitliéu chinh 450,060
B | Valiéu uhd. vun vt (8% vit liéu chinh) 36,005
Tang vt liéu (A+B) 486,065







[image: image12.jpg]Bing LB3.1
CHIPHI VAT LIEU PO VE BAN PO BIA CHINH
CHO CONG TAC VE BAN GOC THEO CONG NGHE SO

Bon vi tinh: dong

o Danh mye dung cu VT Pon gié i Dot
T Miic Tién
! 2 3 4 5
1 | Bin dd dia hinh T 20.000 0,07 1.400
2 | Bin 45 DGHC 364CT (pho 16) i som0 | a0 3500
3 | Bing tong hop thanh qui T 500 2 1.000
4 | Bing tinhtodin T 500 ! 500
5 | Bilng dinh loai vira Cudn 5000 | 025 1.250
6 | Bia dong 3 cii 1500 | 1500
7 | Bién bin ban giao thinh qui Bo 500 03 150
8 | Pia mém Chi 7.000 0.03 210
9 |pucD chi 500 | 009 450
10 | Ghi chi diém toa 46 ci Bo 10.000 05 5.000
11| Gily A0 1egi 100g/m® T 10.000 4 40.000
12 | Gily A4 Ram 42.000 3 126,000
13 | Myc in Lazer Hop 1.000.000 06 600.000
14 | Gidy g6i bang T Lo | 006 60
15 | Pinden o 3000 | e 20
16 | S8 mycké um Quyén 45000 | 014 6300
17 | 56 ghi chép Quyén s000 [ o0 250
18 | S3ligu toa 49 diém ca B3 10.000 5.000
19 | 6 ligu o cao diém @ Bo 10.000 5.000
20 | Mye in phun (4 hop 4 miu) Hop 5250000 | 004 210,000
A | Vatliéu chinh 1.008.020
Vit licu nhd, vyn vit (8% vt ligu chinh) 80.642
C | Tong vitliéu (A4B) 1.088.662

Téng VL trich do thita it ndng thon ddi 100m*: (486,065 + 1.088.662) x 0,02 = 31.495
Téng VL trich do thita afi do th ddi 100m'  + (456,065 +1.088.662) x 0,02 = 31.495







[image: image13.jpg]CHI PHI THIET BI
TRICH PO THUA PAT

Bang 1B.4

Pon vj tinh: déng

56 T.Tién Duitii 300 m* Duitii 500 m* Duilii 1.000 m* Duii 3.000 m* Duidii 10.000 m*
1| Loai dit PVI Al | | tmn | mesw | Tren |Mess | Toen | Hpso| Tmén | Hpss | Tmen
i B i s | e | 7 | s | 9 | aowe | || 15 |ueens
1 | Pétnong thn, lam nghicp| Thira| 21776 | 125 | 2220 | 15| 32664 | 1875 | 40830 25| seas0| 375 sieso
2 [bat do i Thia| 28549 | Late7 [ aosss | 15| e2sw [1swn | saer| 25| 71973 | 35| 107059
CHI PHI THIET B]
PO PAC, CHINH LY BAN TRICH LUC BAN b0 PIA CHINH
Pugc tinh biing 30% mic “Trich do thita dat”

Pon vj tinh: déng
] B s s 5 I 5 5 I W 2[5 ] u
1 | Dt nong thon, lam nghiep| Thita [ 6533 8166 9.799 12249 16332 24498
2 [patd i Thia| 8565 12133 1287 16130 21412 28





[image: image14.jpg]CHI PHI THIET BI PO PAC TAISAN GANLIEN V61 PAT LA NHA
VA CAC CONG TRINH XAY DUNG KHAC

Pugc tinh biing 70% mic “Trich do thita dat”
Don vi tinh: déng

2 I s o 7 8 5 10 n e [
Dt nong thn, lam nghiep| Thita| 15.243 19084 2865 8581 38108 57162
Bt do thi Thia| 19984 2311 2.0 .63 9,901 74001

CHI PHI THIET B]
PO PAC TAISAN KHA C GAN LIEN VOI PAT NHUNG KHONG PHAI LA NHA,
CAC CONG TRINH XAY DUNG KHAC TREN DAT
Pugc tinh biing 30% mic “Trich do thita dat”

Bon vj tinh: déng

2 3 4 s o 7 8 9 10 n 2 13 14

Ditnong thon,lam nghiep| Thita| 6533 8166 0799 12209 10332 20408

Patds i Thia| 8505 12133 1287 16130 21412 2.8







[image: image15.jpg]Bing LB.4.1
CHIPHI THIET BI PO VE BAN PO DIA CHINH
CHO CONG TAC PO VE CHITIET
Pon vj tinh: déng

Thisi Kho Khin T11 | Kh6 khin IV
= gian | Khdu
Danh myc thiétbi | DVT| SL | Nguyéngia | st | hao |Binh | Thanh | Binh | Thanh
T dung | Tea [mie | tién | mie| tidn
()
i 2 3[4 5 6 8 |o=r8 [ 10 | =740
1| 1§ 1¢ 1500
1 | Méytotn dac Bo | 1| 370.000.000 | 5.000 | 74000 11,66 |862.840| 15,44 |1.142.560
2 | Mayvitinhxdehtay | Cdi | 1| 22000000 | 2500 | 8:800| 194 17.072| 257| 22616
$6 dién it 86| 1| 17.000.000| 2500 | 6800 11,66 | 79.288| 15,44 | 104992
4| Pien K 3.000 580 | 17.400] 7.60| 22800
Téng chi ph thiét bi 97660, 1.292.968

CHIPHI THIET BI PO VE BAN PO PIA CHIl
CHO CONG TAC VE BAN GOC THEO CONG NGHE SO

Do vi tinh: déng
Thisi Kho khin I | Kho khin IV
= gan | Kniu
Danh myc thigt b | DVT| SL | Neuyén gi | st | hao |Dinh | Thnh | Dinh | Thanh
™ dyng | Tea [mite | tién |mic| ftién
(ca)
! 2 3|4 5 6 [7=vsi] 8 | 9=7%8 | 10 | =710
1| 1516 U500
1| May i dinh PC Cii| 1| 13500000 2500| 5.400| 398 | 21.492] 479 | 25866
2 | Phin mém ve BD Bin| 1| 10000000 | 5.000| 2000 066 | 1320] 080| 1600
3 | My in phun A0 cai | 1 [ 103.000.000 5.000| 20.600| 009 | 1854) 009 1854
4 | Piéu hda nhiét 4 cai| 1| 15000000 5.000| 3.000| 088 | 2610] 106 3180
5 | Bien Kv 3.000 4900|3400 | 102.000
Ting chi ph thiét bi 112.206 134500

“Téng T trch do hia i nong thon ddi 100 (976.600 + 112.206) x 0,02 =21.776
Téng T.Bi trich do thifa ddt d6 thi dwdi 100m’ (1.292.968 + 134.500) x 0,02 = 28.549





[image: image16.jpg]3. Thuy&t minh 59 ligu cho bang don gid ILAL:
Béng ILAL1

CHI PHI NHAN CONG

Doi v6i viec ding k§ quyén sit dung dit lin diu, cip gidy ching nhian
quyén sit dung dit, lap ho s dia chinh thyc hién ddng thiii cho nhiéu
ho gia dinh, ¢4 nhan, cdng déng dan cu va ngudi Viét Nam dinh cu
& nude ngoai duge mua nha ¢ gin lién véi dat ¢
(goi chung la ngui si dung da't) tai xa, thi trin (goi chung la cAp xi)

BPon vi tinh: déng

= Lo o | Dihmic | Dargs [ om | T
| Nodngcongviee VTS| |yl ippr| ok e |9 | pkr | oer
i dio
i SRR I I I N O I T (P [T
[ g i newts s Qg i i 50 i i
aoasop
Coudn bi 0o G, o
11| . bin 06 mu aon xin | Gty r[2kTVSOW| 20| 20[saass| 0w |sov0|  az2| s
i GONQSDD
T bitn wstn iyt ol
12| wmiong.chinh sdch v& | Gy 1 KTVa00)  10[  10]79.359] 35.000| .00 w|
caovaspp
e P e e B o0 2ms
ip GONQSDD.
[ Nbta k6 s0winctp
* | aovasop 5

Nndn, ki tra tih ddy QU
gp 16 g dlin b3 sung|

2 Gy |1 | 2KTvs | 200 0051 soo| 3
16 50 V2 g dln ap o
16 50 néla ch thidh)
Vil gy bien ohin (o

22| it Iy hd 0, vao sB heo | Gy |11 1KTVA | 80 621 8000 o8

i nhin, 1 b s
Xicnhin cia UBND cip s i b 50 16n cfp huy n nhn, 1 thonz b0 nghia v i chinh, nhdn bin sa0 HSDC,
3| b sa0 56 cfp GONQSDD. iy ching nhdn quyé st dung i w GENQS DB th, i 16 phi cip GENQSDD v&
cip huyén

“Thim ra tinh rang phép 1
(ngub g, hai iém st
3.1 | dung. i trangwanh chip Gy | 11 |2KTVSO0[ 1250( 110 [84489| .00 [8.000| 26403 | 481
didu kign quy hoadh) ala
6 s, phin loai hd s

Thim wa tnb wang i | Gy | 1|2 KTVS00] 200|200 82489 5000 (8000 e2¢| w35
i ngonithie dja (10% [ Gidy| 12 KTVS(0|_220] 220 [8489[ 55000 [8000] 2647|963
5518 50) Gidy| W1 [2KTVS0N)| 142|242 [seas9[ om0 8000|2999 | 1059

1 {2kIvsen| 1136|100 [84489| 35000 [8.000| 23095 | a3

W [2KTVSO)| 1375 | 120 [84489) 35000 (8000 29043 | 525
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ĐƠN GIÁ


ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP


HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND


ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)


Phần I


QUY ĐỊNH CHUNG



1. Đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng thực hiện các nội dung công việc sau:


1.1. Đo đạc chỉnh lý bản đồ:


- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính chính quy; 


- Đo đạc, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính và đo đạc bổ sung bất động sản trên đất.


1.2. Đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, đăng ký biến động đất đai, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Đối với các trường hợp chuyển đổi hồ sơ địa chính do hồ sơ bị nhàu nát, hồ sơ địa chính lập theo mẫu cũ áp dụng theo đơn giá đối với công việc lập hồ sơ địa chính tại phần đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.


Đối với các trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc lập bản đồ địa chính thay thế các tài liệu đo đạc cũ vận dụng các đơn giá cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


2. Cơ sở xây dựng đơn giá:


- Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


- Quyết định số 11/2007/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện đồng thời cho nhiều người sử dụng đất;


- Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ;


- Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và tính khấu hao tài sản cố định;


- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;


- Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ về việc Quy định mức lương tối thiểu chung;

- Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty Nhà nước;


- Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty Nhà nước;


- Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty Nhà nước;


- Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc lập bản đồ và quản lý đất đai;


- Công văn số 3279/STC-QLCS ngày 10/7/2006 của Sở Tài chính về việc điều chỉnh đơn giá nhân công lao động phổ thông cho công tác đo đạc lập bản đồ địa chính;


- Công văn số 1905/STC-QLCS ngày 27/4/2006 của Sở Tài chính về việc cung cấp giá cả của máy móc thiết bị, dụng cụ và vật tư để làm cơ sở lập dự toán tính khấu hao.


3. Thuyết minh số liệu tính toán:


Đơn giá sản phẩm = Chi phí trực tiếp + Chi phí chung 


Trong đó:


Chi phí trực tiếp = Chi phí lao động + Chi phí dụng cụ + Chi phí vật liệu + Chi phí điện năng + Chi phí thiết bị (chi phí lao động gồm: lao động kỹ thuật + lao động phổ thông).


3.1. Chi phí  lao động bao gồm:


- Lương cấp bậc = hệ số lương cấp bậc x mức lương tối thiểu;


- Phụ cấp lưu động = 0,4 x mức lương tối thiểu (chỉ áp dụng cho công tác ngoại nghiệp);


- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm  = 0,3 x mức lương tối thiểu (chỉ áp dụng cho công tác ngoại nghiệp);


- Phụ cấp trách nhiệm = 0,04 x mức lương tối thiểu (hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,2 tính bình quân cho nhóm 5 lao động);


- Lương phụ = 11% x lương cấp bậc;


- Bảo hiểm xã hội 15%, bảo hiểm y tế  2%, kinh phí công đoàn 2% của lương cấp bậc;


- Hệ số lao động kỹ thuật ngoại nghiệp là 1,25 do phải ngừng nghỉ việc vì thời tiết;


- Công lao động phổ thông được tính = 35.000 đ/công.


3.2. Chi phí vật liệu:


Chi phí           =
      Chi phí 
         +  
Chi phí vật liệu phụ,


vật liệu  
           vật liệu chính                vụn vặt và hao hụt


Trong đó:


- Chi phí 

=
 Định mức sử dụng         x  
 Giá thị trường 


vật liệu chính
              vật liệu chính                   của vật liệu chính

Định mức sử dụng vật liệu: là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra sản phẩm (thực hiện bước công việc));


- Chi phí vật liệu phụ,      =
    Chi phí 
      x
  0,08


    vụn vặt và hao hụt  
        vật liệu chính


(Mức vật liệu phụ, vụn vặt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu chính đã được tính định mức).


3.3. Chi phí dụng cụ:


Chi phí        =
 Chi phí           x  
  Chi phí dụng cụ 


dụng cụ
      dụng cụ chính                  nhỏ, phụ


Trong đó:


      Chi phí           =     Định mức sử dụng       x      Đơn giá hao mòn 


dụng cụ chính
        dụng cụ chính                  dụng cụ chính 1 ca


+ Định mức sử dụng dụng cụ: là thời gian sử dụng dụng cụ cần thiết để sản xuất ra sản phẩm (thực hiện bước công việc);


+    Đơn giá hao mòn 
=
Giá thị trường của dụng cụ chính


     dụng cụ chính 1 ca    

       Thời hạn (tháng) x 26 ca


- Chi phí dụng cụ    =
    Chi phí 
      x
  0,1


         nhỏ, phụ  
        dụng cụ chính


(Mức sử dụng các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 10% mức sử dụng các dụng cụ chính đã được tính định mức);


3.4. Chi phí thiết bị:


Chi phí thiết bị       =     Định mức sử dụng       x        Khấu hao 


                                            thiết bị                       thiết bị 1 ca


Trong đó:


- Định mức sử dụng thiết bị: là thời gian sử dụng thiết bị cần thiết để sản xuất ra sản phẩm (thực hiện bước công việc);


-    Khấu hao thiết bị 
=
       Nguyên giá của thiết bị


              1 ca    

             Thời hạn        x    Số ca sử dụng






        sử dụng (năm)             trong 1 năm


3.5. Chi phí chung:


Chi phí này được xác định theo tỷ lệ % tính trên chi phí trực tiếp cho từng công việc sau:








Ngoại nghiệp           Nội nghiệp


- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính 

25%


20%


- Công việc về quản lý đất đai 


20%


15%


3.6. Điện năng tiêu thụ:


Điện năng tiêu thụ cho các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính theo công thức: 


Chi phí điện năng = Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị (ca sử dụng qui về giờ) x Công suất (kw/giờ) x 1,05 (5% là lượng điện hao hụt trên đường dây).


3.7. Quy đổi mảnh ra ha:


- Bản đồ tỷ lệ 1/200
: 
1 mảnh
 = 
1 ha;


- Bản đồ tỷ lệ 1/500
: 
1 mảnh
 = 
6,5 ha;


- Bản đồ tỷ lệ 1/1.000
: 
1 mảnh
 = 
25 ha;


- Bản đồ tỷ lệ 1/2.000
: 
1 mảnh
 = 
100 ha;


- Bản đồ tỷ lệ 1/5.000
: 
1 mảnh
 = 
900 ha;


- Bản đồ tỷ lệ 1/10.000
: 
1 mảnh
 = 
2.500 ha.

4. Việc áp dụng đơn giá:


- Đơn giá này được tính cho lao động kỹ thuật với mức lương tối thiểu là 540.000 đồng, mức tiền công lao động phổ thông là 35.000 đồng/công; khi có sự thay đổi tính lại theo tỷ lệ thuận cho phù hợp;


- Đơn giá này chỉ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí chung, căn cứ vào hướng dẫn ở Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Liên bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính để khi lập dự toán tính thêm: chi phí khảo sát, thiết kế và chi phí kiểm tra, nghiệm thu (nếu có);


- Khi áp dụng Bộ đơn giá này, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, đề nghị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, điều chỉnh.


Phần II


BẢNG ĐƠN GIÁ


ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP


HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Chương I


BẢNG ĐƠN GIÁ


ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ

Phân loại khó khăn:


- Bản đồ tỷ lệ 1/200: 


Loại 1: đất dân cư nông thôn kiểu đô thị, thị trấn, ven thị xã, thành phố có cấu trúc xây dựng dạng khu phố; khu vực thị xã, thành phố có quy hoạch, mới phát triển. Trung bình dưới 50 thửa trong 1 ha.


Loại 2: đất dân cư nội thị xã, nội thành phố, nhà cửa dày, quy hoạch không rõ ràng. Trung bình 51 đến 61 thửa trong 1 ha.


Loại 3: khu vực phố cũ, phố cổ; khu vực nội thành phố đã phát triển nhưng không theo quy hoạch. Trung bình 62 đến 72 thửa trong 1 ha.


Loại 4: khu vực đô thị như loại 3 song có nhiều phố cụt, ngõ cụt, đi lại khó khăn, không thông thoáng giữa các nhà trong một ô phố. Trung bình trên 72 thửa đến dưới 90 thửa trong 1 ha.


Khi số thửa trên 90 thửa, cứ 10 thửa (của số thửa vượt) được tính thêm 0,10 mức loại khó khăn 4.


- Bản đồ tỷ lệ 1/500: 


Loại 1: đất dân cư nông thôn vùng đồng bằng, ven thị xã và thị trấn, ruộng bậc thang thửa nhỏ trung du, miền núi. Giao thông thuận tiện, nhà thưa, ít cây. Trung bình dưới 35 thửa trong 1 ha.


Loại 2: đất dân cư thị trấn, ven thị xã, ven thành phố, đất dân cư nông thôn nhà cửa dày đặc. Giao thông tương đối thuận tiện. Nhiều cây khi số nhà thưa hơn. Trung bình 36 đến 42 thửa trong 1 ha. 


Loại 3: đất dân cư nông thôn, thị trấn, ven thị xã, thành phố có cấu trúc xây dựng dạng khu phố; khu vực thị xã, thành phố có quy hoạch, mới phát triển. Trung bình 43 đến 51 thửa trong 1 ha.


Loại 4: đất dân cư nội thị xã, nội thành phố, nhà cửa dày. Quy hoạch không rõ ràng. Trung bình 52 đến 61 thửa trong 1 ha.


Loại 5: khu vực phố cũ, phố cổ; khu vực nội thành phố đã phát triển nhưng không theo quy hoạch. Trung bình 62 đến 70 thửa trong 1 ha.


Nếu số nhà trong 1 ha phải đo vẽ trên 50 nhà thì các mức lao động được tính thêm 20%.


Loại 6: khu vực đô thị như loại 5 song có nhiều phố cụt, ngõ cụt, đi lại khó khăn, không thông thoáng giữa các nhà trong một ô phố. Trung bình trên 70 thửa đến dưới 90 thửa trong 1 ha.


Khi số thửa trên 90 thửa, cứ 10 thửa (của số thửa vượt) được tính thêm 0,10 mức loại khó khăn 6.


- Bản đồ tỷ lệ 1/1.000: 


Loại 1: đất ruộng bậc thang vùng trung du, miền núi. Trung bình  dưới 20 thửa trong 1 ha.


Loại 2: đất trung du, miền núi. Trung bình trên 19 thửa trong 1 ha.


Loại 3: đất dân cư nông thôn, nhà cửa tương đối dày đặc; đất dân cư thị trấn, ngoại thị xã vùng đồng bằng. Giao thông thuận tiện. Trung bình từ  22 đến 26 thửa trong 1 ha.


Loại 4: đất dân cư thị trấn, ngoại thị xã vùng trung du, miền núi; đất thị xã vùng đồng bằng. Trung bình từ 27 đến 35 thửa trong 1 ha.


Loại 5: đất dân cư thị trấn, ngoại thị xã vùng đồng bằng; đất đô thị thành phố vùng đồng bằng. Trung bình từ 36 đến 44 thửa trong 1 ha.


Loại 6: đất dân cư thị xã, thị trấn vùng trung du, miền núi. Trung bình trên 45 thửa trong 1 ha.


- Bản đồ tỷ lệ 1/2.000: 


Loại 1: đất canh tác vùng đồng bằng. Trung bình dưới 13 thửa trong 1 ha.


Loại 2: đất canh tác vùng đồng bằng, vùng trung du. Trung bình từ 13 đến 17 thửa trong 1 ha.


Loại 3: đất dân cư vùng trung du, đồi núi thấp, đất vườn rừng. Trung bình từ 8 đến 12 thửa trong 1 ha. 


Loại 4: đất dân cư vùng đồng bằng và vùng núi cao. Trung bình từ 13 thửa đến 17 thửa trong 1 ha.


- Bản đồ tỷ lệ 1/5.000: 


Loại 1: đất canh tác vùng đồng bằng. Đất lâm trường, nông trường, thửa ổn định, rõ ràng, đã quy hoạch. Trung bình tới 2 thửa trong 1 ha.


Loại 2: đất canh tác cây công nghiệp vùng đồi núi thấp, chưa quy hoạch thửa. Thửa chưa ổn định. Trung bình dưới 3 thửa trong 1 ha.


Loại 3: đất trồng rừng xen kẽ. Tầm nhìn không thông thoáng (dưới 50%). Trung bình tới 2 thửa trong 1 ha.


Loại 4: đất trồng rừng xen kẽ nhiều, tầm nhìn không thông thoáng (trên 50%). Trung bình dưới 3 thửa trong 1 ha.


- Bản đồ tỷ lệ 1/10.000:


Loại 1: khu vực đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng vùng trung du.


Loại 2: khu vực đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng miền núi.
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10 | adngtiue i, ot i lew gdc vé | Gy | 111 | 162 w3130 353|197 13% | 292 223
Vi phong PKQSDD cdp i
N bin db dia chih, 56 mu ke, bin sa0 cla bin ltu GONGSD; chh
11| BDDC, 36 muc ke theo GENGSDD: i 50 di chin shudin b 6 theo adi bien
dong. nhan sa0 HSDC, ati bin sa0 HSBC
Nutn e (i ligu gl cla ofy
1.1 | huyén giti: gii 2 bén sa0 HSDC vé | Gidy | 1111 162 162 [15% 24[ 186
cip huyen
Hotn chinh BBBC, 56 mue ke 5 .
13 Hola bk 28 Gy | L1t | 2667 2007 [15% | a00| 3007
11.3|Lap 6 dia chinn Gy | it | 1037 2] sis| 26| raoo 155 | 200] 1800
114 In bin 40 dia chih sew e | Gigy 1w | 11 2 sis| 2| smafisn | so| e
GengsoD
15| Sw0hb so kD I 22 sis| 26| sm|ise|  w| ool
11.6 | Nhan sa0 s6 dia chinb, 56 muc ke 8l 97 46[1.029| 53 1.225 |15% 184/ 1409
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Nhan bin sa0 HSDC; g bin

520 HSPC, bin sa0 0 cip

12 | GONGSDD, GONQDD vé xd, | Gidy | 11l [ 405 83| 1as2| 37| 2007)15% | 33| 2527
i hdp dong: nhan ¢ phi cip

GENQS DD, nop Kho bac

1 |7990 | Laas| 1963 17703 3328104229 | 15635119864
Cong Gity| 1 |82.621 1576 | 2099|7703 33810747 | t6ngfinasun
11 [83613[1716] 2.436| 17703 3328[108796) [ 16319125015

* Ghi chit:
- Cic hang myc cong vice 1, 2va 3thye hien & eifp xis
Céc hang myc cdng viéc 4. 5, 6.7, 8, 9, 10, 12 thye hién tai Van phong dang k quyén sit dung it clp
huyén (it hefp d cifp huyén chira thinh 1dp Van phong ding k§ quyén sit dyng df thi do Phong Tai
nguy&n V2 Moi tntdmg thie hién): hang muc cong viee 11 the hién tai Van phong dang k§ quyén st dung
ait cifp tinh:

- Trwng hop nhiéu thita ddt nong nghi¢p cfp chung 1 gily chitng nhdn th dinh mife 4G vGi hang muc
cong viee tai diém 7.2 dude tinh hé 56 bing 12 n don gis ala loai gidy chifng thin cip cho timg thita
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1LA2

A2, DGi véi vige cdp dci gidy chiimg nhdn quyén sit dung dat, 1dp lai hd so
dia chinh thitc hi¢n ding thsi cho nhiéu hé gia dinh, cd nhan, cjng dong dan i
Vi nguii Viét Nam dinh cu & mie ngoai duige mua nhéx & gain lién véi it & (g0i
chung 1& nguidi sit dung ddt) i xa, thi trdn (goi chung 1 cdp xa) sau khi do vé
ban db dia chinh chinh quy thay thé cho tai lipu do dac cit:

Bon vj tinh: dong/gid)

o
. Lo | tmaomg |
% p— ove| i o - o
o Lo, - o
i 3 K v [ [ (B
1| Hsdng din i s dune da 1ap 16 59 xin ip ddi GNGSDD
Chdn bi dia diém, cde 13 ligu,
11| bin dd, mhu' ddn xin cip d6i vin| a2 sl oas| 307 52|15 | 143] 1oss
GENGSDD.
PG b, tuyen muyén chd nfang,
12| Cenonh et aoiGenaspp | Giis| 1| oo aal aaf 27| x| swsfise | ss| oy
Hudng dl lap 10 0 xin cdp 051
13 | gonesop P Gy | 1 | 2708 ar| 307| 1| 3200 [15% | ase| 272
2| Nhan 00 50 xin i d6i GENQSDR
‘Nhan, iém tra tinh dby di. hyp Ie:
2.1 | ung din b sung ho S0 v hutong 1| 2708 a| 30| 1| 32m 1w | ase| 3726
dlin ap L 0 s (né cin hiét)
Vi gy bien nhan (hodc i ki hd .
i gisy b ntan ion 1109 | Gty | 1 | g an| 307 1| nooo |15 [ 6| 1254
23 1| sassfiaso] wo] sos| ifrness 1w | 1sss[ 12230
Thim tra tinh trang thifa 8t ngodi
Mrali i Gidy| 0| 920af1.905| 15| 3os| 1[11730 [15% | 1L760] 13490
{10232 15 [ 3o 112026 [15w [ 1930 1ases
Cuyén 1o s xin cip_doi
GONQSDD len Van _phong . y
24| OGDD ies Vi phon |16 aaf sor| | eosfise| o e
dhuyén bo 50
Nban bin sa0 HSBC, bin sao sd
cip GENQSDD, GENQSDD: trao [ o |1 % 5 |54 3|
25 | o e s e | ity 1 | 700 | 301 1| La2fise| am | 1
i e phi vé cip husen
Kiém wra hd sd xin cip doi
3 | GONQSDD. e nhan vaa don eia 1| 4693 sousts| 21| a2 15w | om| 7aa3
nai o dung it
& Trich lue thia i o BDBC Gidy | Fm | 700 so[sts] 211 | 2am 1% 372 ass1
Cuudn i hap ddng o thue d
S| viel gy g shan quyén st
dang di
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Chuyén hd o xin_cip adi
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6 [nop ding cho thue i dén Phong: [ Gidy| 1| 81 sof 1sis| 21| vseo|isw | 2m| 2139
TNMT: lip 56 theo dii viee
chuyénhd 50
Lip 6 cip GENQSDD, nhan sao
7| s cip GENGSDD 2 bim: ap 56 | Gidy | 1111|751 so| 1518|211 2530[15% | 38| 2010
theo d0ihp dinz
Nhin i b0 0. GENOSDD
8 | dong e ad: aricailew e vé | Gigy| 1n | 162 sof 1518|201 voai|isw | 20t | 2232
Van phong DKQS DB i tinh
Nian hd 50 cip di GENQSDD. bin 1y GENQSDD: chin 1y
o | BODC, s6mucke theo GENQSDD: Iap 56 din chinh: nhan sao
HSDC, gl bin sa0 HSDC
Nhin cie 1 eu gt 10 <y
9.1 | husen: afi 2 bin sa0 HSDC vé | Gigy | 11| 162 16215% | 24| 18|
e huyen
92 |Laps6 dia chinh Gigy | 1 | 1037 sl sts|of raesfise| 2| 197
9.3 | Inbin 0 di chinh s ip GENQSDB | Gy [ 1 | 11 sl sis| of saise| si| eis
9.4 [sa000 50 KTTD Gidy| 1| 16 5| sis| o swfise| s e
95| Nhan sao 56 dia chinh, s6 mucke | Gidy [ 11| 7 10| tooo| 1af wisofise | 1m| 13
Nhan bin sco HSDC: ali bin
sa0 HSDC, bin sa0 6 ci
10| GENQSDB, GENQSDD v xa. | Gidy| 111 | 405 a7 1518|204 218415 | 3| 2512
i hop dong: nhan e phi
GONQSDD, nop kh bac
1| aasss| w2 70| 1non 17m| i3] | woss| s
Cong 1| asons | 2057 sas 102 17| 6xa0s| | 0234] 8002
| aoo12| 2350 19| 17892 173 69404 [ 10an3| 7907
* Ghi chit:

- Cic hang muc cong vide 1, 2 thre hién & cip xi:

Cichang muc cOng viee 3, 4.5, 6.7 8. 10 e hien tai Van phong dang ky quy éo st dung dit clip huyén
(tnidng hp & cfp huyén chua thanh 14p Van phong dang ky quyén sit dyng dit thi do Phong Tai nguyén

Vi MO trutng thue hién):
Hang muc cong vice 9 thirc h

n 131 Vain phong dang ky quyén sit dyng dit e tinh;

- g hop nhiéu thita ddt nong nghidp cfp chung | gily dhieng nhdn th dinh mitc 4G vGi hang muc
cong viée tgi diém 3.2 due tinh heé s bng 1.2 lin dinh mife cia loai gify chifng nhdn efp cho g thita




[image: image20.jpg]thita ddt ¢6 chinh I hé so dia chinh:

Bing don gid ILA3

A.3. Déi v vige cdp i gidy ching nhan quyén sit dung dit da cip cho
nhiéu thita ddt cia mdi hi gia dinh, cd nhan thanh gidy ching nhin cdp cho ting

Bon vi tink: déng/gidy
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* Ghi el

- Cae hang myc cong viee 1, 2 the hign & cfp d: Cde hang muc cong viee 3, 4,5,6,7, 8.1 V2 9 thue
hien tai Van phong dang Ky quyén st dung dit cip huyén (inong hap 3 cip huyén cha thinh 13p Van
phomng ding kj quyén si dung dit thi Phong Thi nguyén va Mai tariing thie hign): hang muc cong vide
82 thue hién tai Van phong quyén sF dung dit céc cip va Uy ban thin din xa
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B.1. PG véi

Bing don gid ILB1

B. DGi v6i viée ding k§ quyén st dung dit, 14p hé s dia chinh, cip gifly
chimng nhin quyén sif dung di't thyc hién dong thdi cho nhidu ngudi sit dung

igc dang k¥ quyén sit dung ddt lan diu, cip gidy ching nhdn

quyén sit dung dat, IGp hé so dia chinh thiic hi¢n déng thei cho nhiéu h gia dinh,
¢d nhin, c§ng ddng dan cu vie ngui Vit Nam dinh et & mie ngoai ditpe mua
nha & gdin lidn véi ddt & (goi chung 1a nguoi sit dung ddt) tai phuomg:

Don vi tinh: dong/gidy

vout| s || em e | ca | Gm
4 Nt [ || | oo
ot e | 10 | one | v e | e s | 8
=l P Y e i
: 3 [ e[ f e [EeTs
1| Hudng din ngbi it dung dd 1ap ho 56 xin cip GENQSDD.
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i
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dia 1y 4 whan el USND
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i i § kit sip 5; ke nhtn
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* Ghi chii:

- Cic hyng muc cdng vige 1,2, 3,4,5,6,7.8, 9, 11 thue hién 3 Van phong DKQSDD cfp huyén (infing
hap d cip huyén chsa thinh 14p Van phong dang ky quyén <f dung a4t thi Phong Tai nguyén vb Moi
tncomg thye hién): Hang muc cong viée 10 thye hién tai Van phong dang k§ quyén si dung dit cip inh.
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én sit dung dat, 1dp lai hé so

dia chinh thue hign dong thivi cho nhiéu h¢ gia dinh, ¢ nhan, cgng déng dan cu
va nguii Viét Nam dinh cut & mise ngodi ditge mua nha & gdn lidn véi ddt  (goi
chung 1& ngues sit dung ddt) tai phuicmg sau khi do vé bin dé dia chinh thay thé’

cho tai liéu do dac ¢

Don vi tinh: dong/gidy
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Van phong PKQSDB cfp tinh

Nhan 10 50 cip di GENQSDD,
bin lutu GCNQSDD: chinh I
BDDC, 56 muc ke theo
9 | GENQSDB: 1ap 56 dia chinh,

ahan sa0 HSBC (2.bo). gl bin
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Nign che i liw s W oy

9. | buyen: s 2 bin a0 HSDC ¢ |Gidy |11y | 259 mofise | | 8
yen
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* Ghi chi:

- Cichang mye cong vice 1, 2,3, 4,5, 0.7, 8, 10thye hin & Van phong dang ky quyén si dung dit cfp
huyén (tmng hop & cp huyén chura thanh 14p Van phong dang kg quyén si dang dfi thi Phong Thi
ity &1 ¥2 MO tnding thutc hién): Hang muc cong viee 9 e hién tai Van phong dang ky quyén si dung
ait cptinn.
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